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QUYẾT ĐỊNH
 
VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 9912/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1280/TTr-BTĐTKT ngày 28 tháng 09 năm 2007),
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 106 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, huấn luyện và thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII (tháng 12 năm 2006).
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; 
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng


 
DANH SÁCH 
TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1352QĐ-TTg, ngày 08/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Trưởng bộ môn Bóng bàn, Trường Đại học Thể dục thể thao I. 
2. Ông Trương Tuấn Vũ, Cán bộ Phòng Thể dục Thể thao, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.
3. Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Teakwondo, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
4. Ông Trần Ninh Nghĩa, Cán bộ Sở Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Cán bộ Sở Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa.
6. Bà Hoàng Thuý Hằng, Cán bộ Bưu điện thành phố Hà Nội.
7. Bà Nguyễn Thuý Oanh, Cán bộ Bộ Tư lệnh thông tin, Bộ Quốc phòng.
8. Bà Võ Thị Thu Hà, Cán bộ Sở Thể dục thể thao thành phố Hà Nội.
9. Ông Bảo Tài, Cán bộ Sở Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Ông Đặng Hoài An, Cán bộ Trường Đại học Thể dục thể thao I.
11. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Pencak Silat, Bộ Văn hoá - Du lịch.
12. Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, huấn luyện các vận động viên thi đấu giành nhiều Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII (12/2006).
13. Em Lương Thị Tám, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
14. Em Vũ Thị Hà, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
15. Em Đoàn Kiến Quốc, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
16. Em Nguyễn Nam Hải, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
17. Em Trần Tuấn Quỳnh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
18. Em Nguyễn Thị Thư, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
19. Em Hà Minh Tuấn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
20. Em Nguyễn Trà Mỹ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
21. Em Cao Trọng Trinh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể.thao I.
22. Em Doãn Minh Đăng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
23. Em Đinh Thành Long, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
24. Em Nguyễn Minh Hiếu, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
25. Em Vũ Anh Tuấn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
26. Em Phan Hoàng Minh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
27. Em Đào Ngọc Ly, Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
28. Em Văn Thị Kim Thu, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
29. Em Lương Thu Trà, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
30. Em Nguyễn Thị Hoài Thu, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
31. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
32. Em Phạm Kim Huệ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
33. Em Lê Thị Mười, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
34. Em Nguyễn Thị Thắng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
35. Em Lê Thị Tuyết, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
36. Em Huỳnh Thị Ngọc Linh, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
37. Em Phan Thị Cẩm Hồng, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
38. Em Đặng Thị Hồng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
39. Em Lương Thị Thanh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
40. Em Nguyễn Thị Huyền, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
41. Em Nguyễn Thị Thu Ngọc, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
42. Em Vũ Thị Thuỷ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
43. Em Phạm Thị Yến, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
44.Em Nguyễn Văn Huy, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
45 .Em Lê Thanh Tú, Sinh viên Học viện Tài chính Hà Nội. .
46.Em Hoàng Thị Bảo Trâm, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
47.Em Võ Thành Ninh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
48.Em Hoàng Cảnh Huấn, Sinh viên Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng.
49. Em Nguyễn Quỳnh Anh, Trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh.
50. Em Lương Minh Huệ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
51. Em Phạm Đức Thắng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
52. Em Bùi Đức Tiệp, Sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
53. Em Phạm Lê Thảo Nguyên, Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
54. Em Nguyễn Thị Hạnh, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng.
55. Em Hoàng Xuân Thanh Khiết, Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
56. Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I .
57. Em Đinh Công Sơn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
58. Em Vũ Thế Hoàng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
59. Em Phạm Kim Huệ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
60. Em Nguyễn Đăng Linh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
61. Em Lê Quang Dũng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
62. Em Vũ Đức Tuấn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
63. Em Hoàng Thanh Việt, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
64. Em Lê Văn Dương, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
65. Em Nguyễn Văn Toàn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
66. Em Bùi Văn Hà, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
67. Em Nguyễn Thị Bắc, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
68. Em Hồ Thanh Sang, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
69. Em Nguyễn Thị Nhật Thanh, Sinh viên Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng.
70. Em Lê Thị Phương, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
71. Em Nguyễn Thu Cúc, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
72. Em Nguyễn Duy Bằng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
73. Em Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
74. Em Lê Ngọc Phượng, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
75. Em Mai Thị Phượng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
76. Em Hoàng Thị Thu Hường, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
77. Em Trương Thị Nguyệt, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
78. Em Nguyễn Thị Hòa, Sinh viên Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Đà Nẵng
79. Em Nguyễn Đăng Đức Bảo, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
80. Em Phạm Hoài Long, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
81. Em Nguyễn Bảo Toàn, Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
82. Em Nguyễn Thị Ngà, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
83. Em Nguyễn Thị Hải Yến, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
84. Em Vũ Thị Nguyệt Ánh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
85. Em Bùi Việt Bằng, Sinh viên Trường Đại học Quản trị Kinh doanh Thames.
86. Em Vũ Minh Ngọc, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
87. Em Lê Xuân Hùng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
88. Em Nguyễn Thị Thu Hiền, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
89. Em Nguyễn Ngọc Chung, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
90. Em Nguyễn Bảo Linh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
91. Em Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn, Sinh viên trường Đại học sư phạm Đồng Tháp.
92. Em Nguyễn Ngọc Pha Lê, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II. 
93. Em Hoàng Phương, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II. 
94. Em Trịnh Ngọc Hoàng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
95. Em Nguyễn Huy Bảo, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
96. Em Đặng Minh Tài, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao II.
97. Em Lê Ngọc Anh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
98. Em Lê Thị Thanh Huyền, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
99. Em Trịnh Hải Vương, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
100. Em Trần Trọng Tùng, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
101. Em Lê Tiến Tuấn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
102. Em Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
103. Em Nguyễn Thị Phương Anh, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
104. Em Lưu Trọng Tuấn, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
105. Em Phan Tú Phương, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
106. Em Nguyễn Như Thơm, Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao I.
Đã thi đấu xuất sắc, giành được Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII (12/2006)./.
 
